
STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

1 Văn Ngọc Quỳnh Thy 8A3 THCS Lê Thành Công Nhà Bè Cô bé bán diêm Nhất

2 Chu Khánh Linh 9B3
THCS Vinschool 

Central Park
Bình Thạnh Cuộc gọi từ thiên thần Nhất

3 Bùi Thị Kim Lý 8A5 THCS Hưng Long Bình Chánh Cà kheo Nhất

11 Phan Thảo Vy 8/11 THCS Lê Quý Đôn 3 Vòng tay ấm Nhì

4 Phạm Thị Thu Ngân 9/1 THCS Hưng Long Bình Chánh Bánh tráng Nhì

5 Nguyễn Trần Khánh Băng 8/10
THCS Huỳnh Văn 

Nghệ
Bình Tân Dế mèn phiêu lưu ký Nhì

6 Đào Nhất Đoan 9/17
THCS Huỳnh Văn 

Nghệ
Bình Tân Alice in the Wonderland Nhì

7 Ngô Hoàng Khang 9/4 THCS Bình Trị Đông Bình Tân Nơi bình yên Nhì

8 Nguyễn Thị Hiền Thục 9/5 THCS Phạm Văn Cội Củ Chi Chuyện con mèo dạy hải âu bay Nhì

9 Nguyễn Ngọc Quế Lam 8/8 THCS Đông Thạnh Hóc Môn Mặt trời của mẹ Nhì

10 Nguyễn Thị Thanh Hòa 9/14 THCS Đông Thạnh Hóc Môn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Nhì

12 Trương Hiền Nguyên 6/2 THCS Đồng Khởi Tân Phú Vạn Thắng Vương Nhì

13 Trần Thảo Chi 6A5 THCS Thái Văn Lung Thủ Đức Niềm vui đêm trăng Nhì

19 Đỗ Hoàng Cẩm Linh 9A1
Chuyên Trần Đại 

Nghĩa
1 Nàng tiên cá Ba

14 Ngô Hiếu Khả Kỳ 6/9 THCS Bàn Cờ 3 Kính vạn hoa Ba

15 Huỳnh Trần Thiên Anh 8A10 THCS Chánh Hưng 8 Bao bọc Ba

16 Nguyễn Thị Diễm Hằng 8/12 THCS Nguyễn Trãi Bình Tân Chuyện con mèo dạy hải âu bay Ba

17 Hồ Gia Hân 9/1 THCS Tân Tạo Bình Tân Để sách là bạn mình Ba

18 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 8/4 THCS Tân Tạo Bình Tân Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế! Ba
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20 Nguyễn Hương Thảo 9A1 THCS Bình Khánh Cần Giờ "999 lá thư gửi cho chính mình" Ba

21 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 8/1 THCS Bình Khánh Cần Giờ Khu vườn bí mật Ba

22 Trần Nguyễn Anh Thư 9A5 THCS Lê Thành Công Nhà Bè Kẻ trộm sách Ba

23 Phạm Ngọc Kim Khánh 8A3 THCS Lê Thành Công Nhà Bè Truyện Kiều Ba

24 Nguyễn Ngọc Yến Vy 8A8 THCS Trần Huy Liệu Phú Nhuận Ba

25 Nguyễn Ngọc Anh Đào 7A13 THCS Lê Quý Đôn Thủ Đức Tiếng kèn thiên nga Ba

26 Nguyễn Mai Hạo Nhiên 9A14
Chuyên Trần Đại 

Nghĩa
1 Những cô em gái

Khuyến khích

27 Hà Hồng Phúc 8A1 THCS Hai Bà Trưng 3 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Khuyến khích

28 Nguyễn Thanh Thảo 9A8 THCS Chi Lăng 4 Sherlock Holmes Khuyến khích

29 Vũ Hoàng Khánh Linh 7A17 THCS Hồng Bàng 5 1001 điều thú vị về học sinh Khuyến khích

30 Hoàng Ngọc Linh 8A4
THCS  Trần Quốc 

Tuấn
7 Thiên thần và ác quỷ

Khuyến khích

31 Nguyễn Thái An 7B5 THCS VAS 10 Hiểu cả thế giới! Ai hiểu mẹ? Khuyến khích

32 Tăng Trí An 9/5
THCS Nguyễn Văn 

Phú
11 Quyển truyện của tuổi thơ tôi

Khuyến khích

33 Trần Đình Bảo Uyên 9B THCS Việt Mỹ 11 Cuộc gặp gỡ mùa hè Khuyến khích

34 Liao Yu Shan 9A THCS Việt Mỹ 11 Ông nội vượt ngục Khuyến khích

35 Lê Đặng Minh Tuấn 9A6
THCS Nguyễn An 

Ninh
12 Mắt biếc

Khuyến khích

36 Bùi Thị Yến Nhi 8A2
THCS Nguyễn Ảnh 

Thủ
12 Ngôi nhà trên thảo nguyên

Khuyến khích

38 Nguyễn Dương Hải Đăng 8A5 THCS Phan Bội Châu 12 Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Khuyến khích

39 Đào Ngọc Gia Linh 8A2 THCS Phan Bội Châu 12 Totto - Chan bên cửa sổ Khuyến khích

40 Trần Thị Ánh Hồng 8A2
THCS Nguyễn Ảnh 

Thủ
12 Mẹ tớ là thế đấy

Khuyến khích

41 Lê Minh Thư 7A1 THCS Hưng Long Bình Chánh Phơi khăn Khuyến khích

42 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 7A6 THCS Hưng Long Bình Chánh Vui chơi dưới ánh trăng Khuyến khích

43 Nguyễn Lê Kiều Vy 9/4 THCS Phong Phú Bình Chánh Tắt đèn Khuyến khích

44 Nguyễn Phương Anh 9/17
THCS Huỳnh Văn 

Nghệ
Bình Tân Nàng tiên cá nhỏ

Khuyến khích



45 Đào Duy Tân 8/10
THCS Huỳnh Văn 

Nghệ
Bình Tân Sơn tinh Thủy tinh

Khuyến khích

46 Trần Đoàn Quỳnh Như 8/8 THCS Tân Tạo A Bình Tân Mĩ thuật 8 Khuyến khích

47 Hà Huỳnh Thanh Trúc 9A2 THCS Tân Tiến Củ Chi Quê hương địa đạo Khuyến khích

48 Nguyễn Vũ Minh Khuê 7/4 THCS Phan Văn Trị Gò Vấp Cora Line Khuyến khích

49 Nguyễn Ngọc Quang Huy 8/6
THCS Phạm Văn 

Chiêu
Gò Vấp Chí phèo

Khuyến khích

50 Nguyễn Khánh Hà 6A1 THCS Đức Trí Phú Nhuận Warrior Khuyến khích

51 Tiền Ngọc Bảo Châu 8A1 THCS Ngô Sĩ Liên Tân Bình Little Women Khuyến khích

52 Trần Duy Khang 7/8 THCS Dương Văn Thì Thủ Đức Sơn tinh Thủy tinh
Khuyến khích

53 Tiêu Ngọc Anh Thư 8/8 THCS Lê Quý Đôn Thủ Đức Dế mèn phiêu lưu ký Khuyến khích
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